WEBGIS (A. WebGIS)
hệ thống thông tin địa lý phân tán trên một mạng các máy tính để tích hợp, trao đổi các thông tin địa lý thông qua mạng Internet (Gillavry, 2000). Cách thực hiện dịch vụ phân tích thông tin địa lý này gần giống như là kiến trúc máy khách (client) - máy chủ (server) của Web. Như vậy, WebGIS là cấu hình phần mềm và phần cứng máy tính cho phép chia sẻ dữ liệu không gian và các hoạt động xử lý thông tin địa lý trên mạng của người dùng bằng việc sử dụng các giao thức truyền thông Web (Abdalla and Esmail, 2019) (Hình 1). 

Với sự phổ biến của Internet và thiết bị di động, việc trực quan hóa và trình bày dữ liệu địa lý không còn giới hạn ở các bản đồ trên giấy (Han, 2019). WebGIS cho phép người dùng có thể truy xuất, thao tác và nhận kết quả từ việc khai thác dữ liệu GIS từ trình duyệt Web của họ mà không phải trả tiền cho các phần mềm GIS. WebGIS có một số đặc điểm cơ bản như cho phép quản lý nhiều bản đồ; chọn lọc, tìm kiếm thông tin; quản trị hệ thống; in ấn và tích hợp đa phương tiện (multimedia). Cùng với công nghệ Mobile GIS, WebGIS cho phép cập nhật dữ liệu và truy xuất thông tin theo thời gian thực từ các cơ sở dữ liệu không gian;
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Hình 1. Mô hình hoạt động của WebGIS 

Xử lý thông tin địa lý trong WebGIS được chia ra thành các nhiệm vụ ở phía máy chủ (server side) và phía máy khách (client side). Client side được dùng để hiển thị kết quả đến cho người dùng, nhận các điều khiển trực tiếp từ người dùng và tương tác với web server thông qua trình duyệt web. Server side có nhiệm vụ lưu trữ dữ liệu không gian, xử lý tính toán và trả về kết quả (dưới dạng hiển thị được) cho các client side.

Kiến trúc của WebGIS cũng gần giống như kiến trúc dành cho một hệ thông tin Web cơ bản khác (Agrawal and Gupta, 2017). Vì vậy, bất cứ WebGIS nào cũng phải thỏa mãn kiến trúc ba tầng thông dụng của một ứng dụng web (Hình 2), bao gồm tầng trình bày (presentation layer), tầng ứng dụng (application layer) và tầng dữ liệu (data layer). Sau đó, tùy thuộc vào từng loại công nghệ và cách thức phát triển, mở rộng mà WebGIS trở thành n tầng khác nhau.
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Hình 2. Kiến trúc 3 tầng của WebGIS

Nhìn chung, thông tin trong WebGIS được xử lý qua các bước cơ bản sau: (i) Máy khách gửi yêu cầu của người sử dụng thông qua giao thức HTTP đến máy chủ web (web server); (ii) Máy chủ web nhận yêu cầu của người dùng gửi đến từ phía máy khách, xử lý và chuyển tiếp yêu cầu đến ứng dụng trên máy chủ có liên quan; (iii) Máy chủ ứng dụng (Application server) nhận các yêu cầu cụ thể đối với ứng dụng và gọi các hàm có liên quan để tính toán xử lý, sau đó gửi yêu cầu dữ liệu đến máy chủ Trao đổi dữ liệu (data exchange server); (iv) Máy chủ Trao đổi dữ liệu nhận yêu cầu dữ liệu và tìm kiếm vị trí của những dữ liệu này, sau đó gửi yêu cầu dữ liệu đến máy chủ chứa dữ liệu (data server) tương ứng cần tìm; (v) Máy chủ chứa dữ liệu tiến hành truy vấn lấy ra dữ liệu cần thiết và trả dữ liệu này về cho máy chủ Trao đổi dữ liệu; (vi) Máy chủ Trao đổi dữ liệu nhận dữ liệu từ nhiều nguồn máy chủ chứa dữ liệu khác nhau nằm rải rác trên mạng, sắp xếp lại theo logic của yêu cầu dữ liệu, sau đó gửi trả dữ liệu về cho máy chủ ứng dụng; (vii) Máy chủ ứng dụng nhận dữ liệu trả về từ các máy chủ Trao đổi dữ liệu và đưa chúng đến các hàm cần sử dụng, xử lý chúng tại đây và kết quả được trả về cho máy chủ web; (viii) Máy chủ web nhận về kết quả xử lý, thêm vào các ngữ cảnh web (HTTP, PHP) để có thể hiển thị được trên trình duyệt và cuối cùng gửi trả kết quả về cho trình duyệt dưới dạng các trang web.
WebGIS có tiềm năng ứng dụng lớn trong việc làm cho thông tin địa lý trở nên phổ biến và hữu dụng đối với người dùng. Bằng cách sử dụng Internet, WebGIS có nhiều ưu điểm khác biệt so với hệ thống GIS truyền thống (Desktop GIS) như khả năng tiếp cận toàn cầu, số lượng người dùng lớn, thuận lợi trong cập nhật và tra cứu thông tin, chi phí thấp, đa dạng trong các ứng dụng. Cho đến nay, WebGIS đã được ứng dụng hiệu quả trong quản lý cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường; quản lý thông tin đô thị, hạ tầng giao thông; quản lý thông tin hành chính; sử dụng trong y tế, giáo dục.

Bên cạnh những ưu điểm, WebGIS cũng tồn tại một số hạn chế như vấn đề tương thích, băng thông, vấn đề bản quyền, sự phức tạp trong phát triển hay không gian màn hình máy tính bị giới hạn. Tiếp cận và lựa chọn công nghệ phù hợp là yếu tố quan trọng để xây dựng một WebGIS hoàn chỉnh và có khả năng phát triển trong tương lai. Các công nghệ mã nguồn mở như Mapserver, Geoserver, Sharpmap đang được sử dụng phổ biến hiện nay trên thế giới và ở Việt Nam trong xây dựng WebGIS.
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